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5.

TLTK
Production Economics theory with applications / Jonh 
P. Doll;  New York; John Wiley & Sons, 1984

 Nguyen Van Thuong . (2008). Textbook on
Vietnam Economy (Vietnamese language : Giáo
trình Kinh tế Việt Nam ), Publish Housing of
National Econmics University.

GT
Giáo trình kinh tế Việt Nam ./ GS.TS.Nguyễn văn 
Thường; TS.Trần Khánh Hưng: Chủ biên
 H.; ĐH KTQD: 2010, (2008)

1.Kinh tế Việt Nam: Những vấn đề của khu 
vực doanh nghiệp / Trần Đình Thiên;  H. : 
Khoa học - xã hội, 2014

Statistical Yearbook of Vietnam (latest version),
General Statistics Office of Vietnam; Reports on
Vietnam economic development.

TLTK

Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 
2016
 H. : Thống kê, 2017, (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 
2011, 2010, 2009, 2008, 2004...)

Nguyen Chi Thanh. (2013). History of 
Economics, Vietnam National University, Hanoi 
Publishers

GT
Lịch sử kinh tế / Nguyễn Chí Thanh: chủ biên
 H.: NXB ĐHQG Hà Nội, 2013

1. Giáo trình lịch sử kinh tế / GS.TS. 
Nguyễn Trí Dĩnh; PGS.TS. Phạm Thị Quý;  
H.: ĐHKTQD, 2010
2. Lịch sử kinh tế quốc dân. / Nguyễn Trí 
Dĩnh Chủ biên
 H. : Nxb Giáo dục, 1997
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Nguyen Tri Dinh. (2010). History of Economics,
National Economics University Publishers, 503 p.

TLTK
Giáo trình lịch sử kinh tế / GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh; 
PGS.TS. Phạm Thị Quý;  H.: ĐHKTQD, 2010

1. Lịch sử kinh tế / Nguyễn Chí Thanh: chủ 
biên
 H.: NXB ĐHQG Hà Nội, 2013
2. Lịch sử kinh tế quốc dân. / Nguyễn Trí 
Dĩnh Chủ biên
 H. : Nxb Giáo dục, 1997

 Nguyen Tri Dinh and Pham Thi Quy. (2010).
History of Economics, National Economics
University Publishers, 503 p.

TLTK
Giáo trình lịch sử kinh tế / GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh; 
PGS.TS. Phạm Thị Quý; H.: ĐHKTQD, 2010

1. Lịch sử kinh tế / Nguyễn Chí Thanh: chủ 
biên
 H.: NXB ĐHQG Hà Nội, 2013
2. Lịch sử kinh tế quốc dân. / Nguyễn Trí 
Dĩnh Chủ biên
 H. : Nxb Giáo dục, 1997

Tran Binh Trong. (2008). History of Economic
Theories, National Economics University
Publishers, 303 p.

TLTK

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế/ Trần Bình 
Trọng. PGS.TS, Chủ biên;  H. : Nxb Đại học kinh tế 
quốc dân, 2008
Lịch sử các học thuyết kinh tế / Trần Bình Trọng, Chủ 
biên
 H. : Giáo dục, 2003

1.Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Marx 
/ Vũ Thị Dậu, Chủ biên, Đỗ Thế Tùng, Vũ 
Đức Thanh; 
 H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
2. Kinh tế học bền vững lý thuyết kinh tế và 
thực tế của phát triển bền vững / Holger 
Rogall
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2011
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: 
Mai Ngọc Cường; H : Giáo dục , 1997

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên). (2007). Tâm lý
học đại cương. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Hà Nội.

GT
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, 
Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang
 H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007, (2003)

Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Xuân Thức
 H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2013

Đặng Thị Vân (chủ biên). (2016). Tâm lý học
nghề nghiệp.NXB Đại học Nông nghiệp. Hà Nội.

GT

Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp / Đặng Thị Vân 
(ch.b.), Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Huyền Thương, 
Lý Thanh Hiền
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Trần Trọng Thủy (chủ biên). (2002). Bài tập thực
hành Tâm lý học. NXB Giáo dục. Hà Nội.

TLTK
Bài tập thực hành tâm lý học / Trần Trọng Thủy
 H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

Nguyễn Xuân Thức. (2013). Tâm lý học Đại
cương. NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.

TLTK
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn Xuân Thức
 H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2013
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Các tài liệu chuyên ngành Tâm lý học (Tâm lý
học xã hội, Tâm lý học lao động, Tâm lý học lứa
tuổi, Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học
quản lý kinh tế, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học
nhân cách, chuyên đề tâm lý nông dân....).

TLTK

1.Giáo trình tâm lý học xã hội / Đặng Thị Vân
 H. : Đại học nông nghiệp, 2015
2. Tâm lý học xã hội / Nguyễn Đình Chỉnh
 H.: Giáo dục, 2001
3. Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2008
4. Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 
/ Nguyễn Huyền Thương. ThS; Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy. ThS
 H. : Lao động - xã hội, 2011
5. Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 
/ Nguyễn Kế Hào. Chủ biên; Nguyễn Quang Uẩn
 H. : Đại học Sư Phạm, 2008
6. Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013

Tạp chí Tâm lý học - Viện Tâm lý học. TLTK

CM Caldwell. (2004). Leadership skills for

manager _4th_ edition; Books.google.com ©
2004, 1995, 1988 American Management
Association.

GT

1. Thuật lãnh đạo = Leadership : Ngay lúc 
ngày, bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần 
để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới 
"ném vào bạn" / Brian Tracy;  H. : Thế giới, 
2015
2. Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo = 
Organizational culture and leadership / 
Edgar H. Schein, Nguyễn Phúc Hoàng, dịch; 
H. : Thời đại, 2012
3. Leadership: Enhancing the lessons of 
experience / Richard L. Hughes; Robert C. 
Ginnett; Gordon J. Curphy
 Boston : McGraw- Hill, 2006
4.Effective Leadership, Third edition. / 
Robert N. Lussier, Christopher F. Achua;  
Canada; Thomson, 2007
5. Leadership for engineers : The magic of 
mindset / Ronald J. Bennett, Elaine Millam;  
New York : McGraw-Hill, 2013
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What is leadership TLTK

1. Thuật lãnh đạo = Leadership : Ngay lúc 
ngày, bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần 
để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới 
"ném vào bạn" / Brian Tracy;  H. : Thế giới, 
2015
2. Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo = 
Organizational culture and leadership / 
Edgar H. Schein, Nguyễn Phúc Hoàng, dịch; 
H. : Thời đại, 2012
3. Leadership: Enhancing the lessons of 
experience / Richard L. Hughes; Robert C. 
Ginnett; Gordon J. Curphy
 Boston : McGraw- Hill, 2006
4.Effective Leadership, Third edition. / 
Robert N. Lussier, Christopher F. Achua;  
Canada; Thomson, 2007
5. Leadership for engineers : The magic of 
mindset / Ronald J. Bennett, Elaine Millam;  
New York : McGraw-Hill, 2013

 Core leadership theories TLTK
Leadership skills you must have to succeed TLTK
How good are your leadership skills? TLTK
 Leadership characteristics TLTK
 Seven characteristics of a good leader TLTK
Top ten qualities of great leadership TLTK
The top seven leadership qualities and attributes

of a great leader
TLTK

 Decision making TLTK
Decision making skills and techniques TLTK
 Theory of decision making TLTK
 Decision making process TLTK

Vũ Văn Tuấn (Chủ biên, 2014). Bài giảng Pháp
luật đại cương. Nhà xuất bản Đại học Nông
nghiệp Hà Nội, Hà Nội.

GT

Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ Văn Tuấn. Th.S, 
Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị 
Minh Hạnh. Th.S, ...[et al];  H. : Lao động - xã hội, 
2010, (2008)

Nhà nước và pháp luật đại cương / Phạm 
Văn Hùng, Chủ biên
 H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1999

Lê Minh Tâm, Lê Minh Đoan (2005). Giáo trình
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường
Đại học Luật Hà Nội (2005). Nxb Công an nhân
dân, Hà Nội.

TLTK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Lê Minh 
Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn Văn Động. 
H. : Xây dựng , 2015

1.Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế;  H. : Đại 
học Quốc gia, 2005
2. Tài liệu học tập môn học Nhà nước và 
pháp luật lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật. Tập 1;  H. : Chính trị Hành chính, 
2011
3. Hỏi đáp môn lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật / Nguyễn Thế Thuấn, Trần Hậu 
Thành;  H. : ĐH Quốc gia HN, 2007
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Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự
Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an nhân 
dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 1 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS;  H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự
Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an nhân 
dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 2 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS;  H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình
sự Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập I / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng Văn Hùng.. 
Công an nhân dân, 2015

  Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình
sự Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập I / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng Văn Hùng.. 
Công an nhân dân, 2015

Thái Vĩnh Thắng (2009). Giáo trình Luật Hiến
pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thằng, 
Vũ Hồng Anh (Ch.b.), Vũ Hồng Anh, Phạm Đức Bảo, 
Nguyễn Đăng Dung Công an nhân dân, 2015

Trần Minh Hương (2014). Giáo trình Luật Hành
chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2014). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK

Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh 
Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Quang Công an nhân dân, 2015

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2013
2. Luật hành chính Việt nam : Giải đáp pháp 
luật / Biên soạn:Phạm Hồng Thái, Đinh Văn 
Mậu
 TP.Hồ chí Minh : TP.Hồ Chí Minh, 1996

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương
Mại Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn 
Viết Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí 
Hiếu.. Công an nhân dân, 2015

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương
Mại Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TLTK
Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn Viết Tý 
(Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí Hiếu.. Công an 
nhân dân, 2015

Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Đinh Văn Quế (2009). Bình luận khoa học Bộ
luật Hình sự. Nxb TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí
Minh.

TLTK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000
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Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ
luật Dân sự Tập 1. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia,
Hà Nội.

TLTK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000

Vi Văn Năng và Cs. (2014). Giáo trình địa lý 
kinh tế. Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp

GT
Giáo trình địa lý kinh tế / Vi Văn Năng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Thương, Lê Phương Nam, Hồ Ngọc 
Cường , H. : Nông nghiệp, 2014

1. Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam / 
Nguyễn Thị Vang, Chủ biên; H. : Nông 
nghiệp, 2005
2. Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam / 
Trường Đại học Nông nghiệp I;  Hà Nội : 
Đại học Nông nghiệp, 1974

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. (2007).
Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho
tăng trưởng ở Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt
Nam.

TLTK

Kenichi Ohno. (2010). Xây dựng công nghiệp hỗ
trợ tại Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt
Nam (VDF)

TLTK

Phạm Tiến Đạt. (2016). Thẩm định giá bất động
sản. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

TLTK

1.Định giá bất động sản trong hoạt động tín 
dụng - cách tiếp cận từ các ngân hàng 
thương mại: Sách chuyên khảo / Phạm Tiến 
Đạt; H. : Tài chính, 2015
2. Định giá bất động sản / Bùi Mạnh Hùng
 H. : Xây dựng, 2012

Phạm Tiến Đạt. (2015). Định giá bất động sản
trong hoạt động tín dụng - cách tiếp cận từ các
ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản tài chính

TLTK
Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng - cách 
tiếp cận từ các ngân hàng thương mại: Sách chuyên 
khảo / Phạm Tiến Đạt.  H. : Tài chính, 2015

Phạm Tiến Đạt. (2015). Nguyên lý chung định giá 
tài sản, Lý thuyết và bài tập. Nhà xuất bản tài
chính.

TLTK

Định giá bất động sản trong hoạt động tín 
dụng - cách tiếp cận từ các ngân hàng 
thương mại: Sách chuyên khảo / Phạm Tiến 
Đạt.  H. : Tài chính, 2015

 Nguyễn Hiếu Trung. (2011). Giáo trình ứng dụng 
hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi
trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhà xuất bản
đại học Cần Thơ.

TLTK

1. Giáo trình thực hành hệ thống thông tin 
địa lý GIS / B.s.: Lê Thị Giang (ch.b.), Đoàn 
Thanh Thủy. H. : Đại học Nông nghiệp, 
2015
2. Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) : Giáo 
trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính 
các trường khối Nông Lâm Ngư / Trần Thị 
Băng Tâm. H. : Nông nghiệp, 2007

Trần Thị Trâm Anh và Cs. (2006). Nghiên cứu
lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các
vùng sinh thái Việt Nam. Nhà xuất bản Nông
nghiệp.

TLTK
Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng 
ở các vùng sinh thái Việt Nam / Phạm Vân Đình. H.; 
Nông nghiệp, 2006
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Đỗ Kim Chung. (2016). Xóa đói và giảm nghèo
ở vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính
sách.

TLTK

1.Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng 
góp phần xóa đói giảm nghèo. H. : Thông 
tin và truyền thông, 2014
2. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách 
tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo;  H. : 
Tài Chính, 2014
3. Hướng dẫn kế hoạch hoá làm ăn xoá đói 
giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân ./ Lê 
Trọng;  H. : Nghệ An, 2003

Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam.
(2011). Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK
Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam / Đường 
Hồng Dật, Chủ biên;  H. : Nông nghiệp, 2011

Do Kim Chung, 2012, Public Speaking, Lecture
notes for Agri-business students of Hanoi
University of Agriculture, Hanoi

GT
Public speaking / Michael Osborn, Suzanne 
Osborn, Randall Osborn. Boston: Pearson, 
2009

Michael Osborn, Suzanne Osborn, Randall

Osborn, 2008, Public Speaking, 8th Ed. Allyn &
Bacon Publishing House January 6, 2008 (PS-
2008)

TLTK
Public speaking / Michael Osborn, Suzanne Osborn, 
Randall Osborn. Boston: Pearson, 2009

Stephen E. Lucas, 2003, The Art of Public
Speaking, McGraw-Hill Humanities/Social

Sciences/Languages; 8th Ed. (June 13, 2003). 
TLTK

The Art of Public Speaking / Stephen E. Lucas
 New York : Mc Graw Hill, 2007

http://proz-
x.com/stephanlangdon/Library/CESACORE/Luca
s.%20The%20Art%20of%20Public%20Speaking.
pdf

TLTK

Arina Nikitina (2011). Successful Public
Speaking. Bookboon.com.
http://202.191.120.147:8020/greenstone/collect/ad
min-ebooks/index/assoc/HASH01ce.dir/doc.pdf

TLTK

  Lecture Group work skills GT

PGS.TS Đặng Đình Bôi, 2010, bài giảng Kỹ năng
làm việc nhóm

TLTK
Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng Đình Bôi
 TP. Hồ Chí Minh : Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 
Chí Minh, 2010

1.Kỹ năng làm việc nhóm / Trần Minh Hải,  
An Giang : An Giang, 2007
2.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài 
liệu nội bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà 
Nghĩa, Lý Thanh Hiền

Trần Thị Bích Nga (2006), Phạm Ngọc Sáu,
Nguyễn Thu Hà (biên dịch), Cẩm nang kinh
doanh HARVARD: Xây dựng nhóm làm việc
hiệu quả; Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí
Minh.

TLTK
 Cẩm nang kinh doanh HARVARD: Quản lý khủng 
hoảng
 TP.HCM.; TP.HCM, 2006 
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Vũ Văn Tuấn (2015). Giáo trình Luật Kinh tế.
Nhà xuất bản Hồng đức, Hà nội.

GT
Giáo trình luật kinh tế / Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; 
Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. 
Th.S,...[et al]. H. : Lao động - xã hội , 2010, (2008)

1.Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn Hợp 
Toàn. RS, Chủ biên, H. : Đại học Kinh tế 
quốc dân, 2008
2. Luật kinh tế / Minh Ngọc; Ngọc Hà, H. : 
Lao động, 2010
3.Giáo trình pháp luật kinh tế / Tăng Văn 
Nghĩa
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Nguyễn Minh Tuấn (2007). Giáo trình Luật Kinh
tế, Nxb Thống kê.

TLTK

1.Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn Hợp Toàn. RS, 
Chủ biên;  H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
2. Luật kinh tế / Minh Ngọc; Ngọc Hà
 H. : Lao động, 2010
3.Giáo trình pháp luật kinh tế / Tăng Văn Nghĩa
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
4. Giáo trình luật kinh tế / Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ 
biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh 
Hạnh. Th.S,...[et al]. H. : Lao động - xã hội , 2010, 
(2008)

Vũ Văn Tuấn (2008). Pháp luật đại cương, Nxb
Hồng Đức.

TLTK

Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ Văn Tuấn. Th.S, 
Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị 
Minh Hạnh. Th.S, ...[et al];  H. : Lao động - xã hội, 
2014, ( 2010, 2008)

Nhà nước và pháp luật đại cương / Phạm 
Văn Hùng, Chủ biên
 H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1999

Nguyễn Như Phát (chủ biên) (2009). Giáo trình
Pháp luật kinh tế, Nxb CAND, Hà Nội.

TLTK

1.Giáo trình pháp luật kinh tế / Tăng Văn 
Nghĩa
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
2.Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn Hợp 
Toàn. RS, Chủ biên, H. : Đại học Kinh tế 
quốc dân, 2008

  Lê Thu Thanh (2008). Giáo trình Pháp luật kinh
tế, Nxb CAND, Hà Nội.

TLTK

1.Giáo trình pháp luật kinh tế / Tăng Văn 
Nghĩa
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
2.Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn Hợp 
Toàn. RS, Chủ biên; H. : Đại học Kinh tế 
quốc dân, 2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công 
an, Thông tư liên tịch số 5/2008/TTLT/BKH-
BTC-BCA ngày 23 tháng 7 năm 2008.

TLTK

Bộ Thương mại (2003). Khuôn khổ pháp lý đa
phương điều chỉnh hoạt động cạnh tranh và Luật
cạnh tranh của một số nước và vùng lãnh thổ.

TLTK
Luật cạnh tranh;  H. : Chính trị quốc gia, 
2006



Nguyễn Ngọc Cường (chủ biên) (2008). Giáo
trình Luật Thương mại, tập 2, Nxb Giáo dục.

TLTK

1.Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên, H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2013
2.Giáo trình luật thương mại . Tập II / 
Nguyễn Viết Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, 
Phan Chí Hiếu..
 H. : Công an nhân dân, 2015
3.Giáo trình luật thương mại quốc tế / Trần 
Thị Hoà Bình, Trần Văn Nam, Đồng chủ 
biên, H. : Lao động - xã hội, 2005

Phạm Duy Nghĩa (2004). Chuyên khảo Luật Kinh
tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

TLTK
Giáo trình luật kinh tế / Phạm Duy Nghĩa
 H. : Thống kê

1.Giáo trình pháp luật kinh tế / Tăng Văn 
Nghĩa
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
2. Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn 
Hợp Toàn. RS, Chủ biên; H. : Đại học Kinh 
tế quốc dân, 2008
3.Giáo trình luật kinh tế / Vũ Văn Tuấn. Th. 
S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; 
Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al], H. : 
Lao động - xã hội , 2010, (2008)
4. Giáo trình luật kinh tế / Nguyễn Thị 
Hoàng Hoa, Biên soạn; H. : Nông nghiệp, 
2002

Kinh doanh, Nxb Thống kê. TLTK

1.Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh 
doanh
 Hà Nội : Thống kê, 2006
2.Giáo trình Thống kê kinh doanh./ Trường 
đại học kinh tế quốc dân,  Hà Nội : Thống 
kê, 2004
3.Kinh doanh quốc tế= International 
business / John D. Daniesl, Lee H. 
Radebaugh
 H. : Thống kê, 2005
4.Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh 
doanh
 H.: Thống Kê, 2006
5.Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh 
doanh / Nguyễn Đình Thọ; Nguyễn Thị Mai 
Trang,  H.: Thống kê, 2010



Quốc hội, Bộ luật Lao động được thông qua ngày
23 tháng 6 năm 1994 và các Luật sửa đổi, bổ
sung luật này năm 2001, 2006, 2007, 2012.

TLTK

1.Bộ luật Lao động;  H. : Chính trị quốc gia, 
2012
2. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy 
định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai 
sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch 
xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn 
trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 
năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013);  H. : Lao động, 2013
3. Bộ luật lao động 2013: Văn bản hướng 
dẫn thi hành được quốc hội ban hành tháng 
6 - 2012, H.; NXB Lao động, 2012
4. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi , 
bổ sung năm 2002 và 2006, 2007), H. : Tài 
chính, 2007
5. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi , 
bổ sung năm 2002 và 2006, 2007), H. : Tài 
chính, 2007
6.Hỏi đáp về bộ luật lao động, H.: Lao 
động, 2000

 Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự năm 2005. TLTK
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11do Quốc hội ban 
hành ngày 14 tháng 06 năm 2005
 2005

1.Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam
 H. : Thống Kê, 2006

Quốc hội (2004). Luật Cạnh tranh được thông
qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.

TLTK
1. Luật cạnh tranh, H. : Chính trị quốc gia, 2006
2. Luật Cạnh tranh được thông qua ngày 03 tháng 12 
năm 2004, H. : Chính trị quốc gia, 2004

Quốc hội (1991). Luật Công ty được thông qua
ngày 2 tháng 1 năm 1991.

TLTK

Quốc hội (2006). Luật Chứng khoán được thông
qua ngày 12 tháng 7 năm 2006.

TLTK
1. Luật Chứng khoán được thông qua ngày 24 tháng 11 
năm 2010
2. Luật chứng khoán / Quốc hội, H. : Lao động, 2010

1. Giáo trình luật chứng khoán: Dùng cho 
các trường đào tạo hệ Đại học / Nguyễn Văn 
Tuyến. TS, Chủ biên; Lê Đình Vinh. TS; 
Nguyễn Thị Ánh Vân. TS...[et all];  H.: 
Giáo dục, 2008
2.   Nguyễn Văn Tiến;  Giáo trình thị trường 
chứng khoán: Đã bổ sung cập nhật theo luật 
chứng khoán năm 2006 có hiệu lực từ ngày 
01/01/2007 / Bùi Kim Yến, H. : Thống kê, 
2007



Quốc hội (2010). Luật Chứng khoán được thông
qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

TLTK
1. Luật Chứng khoán được thông qua ngày 24 tháng 11 
năm 2010
2. Luật chứng khoán / Quốc hội, H. : Lao động, 2010

1. Giáo trình luật chứng khoán: Dùng cho 
các trường đào tạo hệ Đại học / Nguyễn Văn 
Tuyến. TS, Chủ biên; Lê Đình Vinh. TS; 
Nguyễn Thị Ánh Vân. TS...[et all]
 H.: Giáo dục, 2008
2.   Nguyễn Văn Tiến;  Giáo trình thị trường 
chứng khoán: Đã bổ sung cập nhật theo luật 
chứng khoán năm 2006 có hiệu lực từ ngày 
01/01/2007 / Bùi Kim Yến, H. : Thống kê, 
2007

Quốc hội (2005). Luật Doanh nghiệp được thông
qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006

Quốc hội (2009). Luật Doanh nghiệp sửa đổi
được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2009.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006

Quốc hội (2013). Luật Doanh nghiệp sửa đổi
được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006
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Quốc hội (2014). Luật Doanh nghiệp sửa đổi
được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006

Quốc hội, Luật Đầu tư được thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014.

TLTK
Luật Đầu tư được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014
 2014

Luật đầu tư công năm 2014 và nghị định 
hướng dẫn thi hành, H. : Quốc gia - Sự thật, 
2016

Quốc hội (2014). Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh được thông
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

TLTK
Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh được thông qua ngày 26 tháng 11 
năm 2014

Quốc hội (2014). Luật Đầu tư công được thông
qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.

TLTK

1.Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy 
định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước trong các cơ quan 
đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng (S.t);  H. : 
Văn hóa Thông tin, 2014
2.Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam,  Hà 
nội : Pháp lý, 1991

Quốc hội (2013). Luật Đấu thầu được thông qua
ngày 26 tháng 11 năm 2013.

TLTK
Luật Đấu thầu được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2013
 2013

Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy 
định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước trong các cơ quan 
đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng (S.t);  H. : 
Văn hóa Thông tin, 2014

Quốc hội (2003). Luật Doanh nghiệp nhà nước
được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006

Quốc hội (1991). Luật Doanh nghiệp tư nhân
được thông qua ngày 2 tháng 1 năm 1991.

TLTK

1. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi 
Ngọc Sơn (Ch.b.), H. : Chính trị Quốc gia, 
2011
2. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn
 H.: Tài Chính, 2009
3.Luật Doanh nghiệp sửa đổi được thông 
qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
4.Luật doanh nghiệp năm 2005, H.: Thống 
kê, 2006



Quốc hội (2006) Luật Kinh doanh bất động sản
được thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2006.

TLTK
1. Luật kinh doanh bất động sản
 H. : Chính trị quốc gia, 2007

Tìm hiểu luật kinh doanh bất động sản / 
Toàn Thắng. Biên soạn
 H. : Lao động xã hội , 2006

Quốc hội (2014). Luật Kinh doanh bất động sản
sửa đổi được thông qua ngày 25 tháng 11 năm
2014.

TLTK
Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 do 
Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Tìm hiểu luật kinh doanh bất động sản / 
Toàn Thắng. Biên soạn;  H. : Lao động xã 
hội , 2006

Quốc hội (2003) Luật Hợp tác xã được thông qua
ngày 26 tháng 11 năm 2003.

TLTK
Luật Hợp tác xã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 
2012
 2012

1. Luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi 
hành
 H. : Chính trị quốc gia, 2005
2. Luật hợp tác xã;  H. : Chính trị quốc gia, 
1996

Quốc hội (2012). Luật Hợp tác xã được thông qua
ngày 20 tháng 11 năm 2012.

TLTK
Luật Hợp tác xã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 
2012
 2012

1. Luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi 
hành
 H. : Chính trị quốc gia, 2005
2. Luật hợp tác xã;  H. : Chính trị quốc gia, 
1996

Quốc hội (2003). Luật Kế toán được thông qua
ngày 26 tháng 6 năm 2003.

TLTK

1.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và 
các văn bản hướng dẫn thi hành: Luật kế 
toán; 10 chuẩn mực kế toán Việt Nam; 
Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện 
chuẩn mực; Sơ đồ kế toán doanh nghiệp 
theo chuẩn mực kế toán Việt Nam / Đinh 
Quốc Khánh, Biên soạn, H.; Tài chính, 2004
2.Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp 
vừa và nhỏ: Theo luật kế toán - các chuẩn 
mực kế toán Việt Nam - Các chế độ kế toán 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện hành / 
Nguyễn Phương Liên, H.; Tài chính, 2004

Quốc hội (2008). Luật Quản lý thuế được thông
qua ngày 12 tháng 12 năm 2008.

TLTK

 Luật quản lý thuế và chế độ kế toán doanh 
nghiệp mới 2013: Hướng dẫn xác định thu 
nhập thuế và quyết toán thuế
 H.; NXB Tài chính, 2013

  Quốc hội (2014). Luật Phá sản được thông qua 
ngày 19 tháng 6 năm 2014.

TLTK
Luật Phá sản được thông qua ngày 19 tháng 6 năm 
2014
 2014

1.Luật phá sản năm 2004 và văn bản hướng 
dẫn thi hành, H. : Chính trị quốc gia, 2006
2. Pháp luật phá sản của Việt Nam / Dương 
Đăng Huệ
 H. : Tư Pháp, 2005
3. Luật phá sản, H. : Chính trị quốc gia, 2004

Quốc hội (2005). Luật Thương mại được thông
qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

TLTK
Luật Thương mại được thông qua ngày 14 tháng 6 năm 
2005
 2005

Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Quốc hội (2010). Luật Các Tổ chức tín dụng
được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010.

TLTK



Ngô Tăng Phước (2006). Giáo trình Pháp luật
Kinh tế, Nxb Thống kê.

TLTK
Giáo trình pháp luật kinh tế / Ngô Văn Tăng Phước
 H..; Thống kê, 2009

Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên) (2008). Giáo trình
Pháp luật Kinh tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân.

TLTK
Giáo trình pháp luật kinh tế / Nguyễn Hợp Toàn. RS, 
Chủ biên;  H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (1998). Pháp lệnh
Giải quyết các vụ án hành chính năm 1998 và văn
bản sửa đổi, bổ sung. 

TLTK

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh Trọng
tài thương mại, ngày 25 tháng 2 năm  2003.

TLTK
Pháp lệnh trọng tài thương mại;  H. : Chính trị quốc 
gia, 2005

Các văn bản pháp luật liên quan như Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2006, Luật Bảo hiểm y tế năm
2003. Luật Du lịch năm 2005… và các Nghị định
của Chính phủ.

TLTK

1.Luật bảo hiểm xã hội;  2006
2. Luật bảo hiểm xã hội và văn bản hướng 
dẫn thi hành
 H. : Tài chính , 2007

 Penson, J. B. Jr., O. Capps, Jr., C.P. Rosson, III,
R. T. Woodward (2014), Introduction to

Agricultural Economics 6th Ed., Prentice Hall

Introduction to Agricultural Economics: / John 
B.Penson
 USA: Prentice Hall, 1999

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2011a), Market
Leader – Elementary Business English, Pearson
Longman.
 Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2011c), Market
Leader – Intermediate Business English, Pearson
Longman. 
Robert H. Frank and Ben S. Bernanke. 2009.
Principles of Microeconomics. Fourth Edition.

McGraw-Hill/Irwin.
GT

Principles of micro-economics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke;  Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 
2011, (2009,2004)

Mankiw.2005. Principles of Microeconomics, 5th  
Edition.

TLTK
Principles of Microeconomics / N.Gregory Mankiw
 USA. : Gengage, 2015

Principles of Microeconomics, (2016QTKD5) -
Luong Dinh Cua Library

TLTK
Principles of micro-economics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke;  Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 
2011, (2009,2004)

Principles of Microeconomics, (2016NV9741) -
Luong Dinh Cua Library

TLTK
Principles of micro-economics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke;  Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 
2011, (2009,2004)

Microeconomics: Principles, Problems and
Policies, (2011NV7839) - Luong Dinh Cua
Library

TLTK
Microeconomics : Principles, Problems and Policies / 
Campbell R McConnell, Stanley L. Brue. - New York : 
Mc Graw Hill, 2008

N. Gregory Mankiw. (2013). Macroeconomics,

Harvard University, Worth Publishers, 8th  
Edition. (Ebook)

Macroeconomics / N. Gregory Mankiw;  Prentice Hall, 
2015

1. Macroeconomics / Andrew B. Abel, Ben 
S. Bernanke, Dean Croushore . - 9th 
Edition. - N.Y. : Prentice Hall, 2017
2. Macroeconomics / David C. Colander
 McGraw-Hill education, 2017

 Sexton, Robert L. (2013). The exploration of 
macroeconomics. Brazil : Wadsworth/Cengage 
Learning. (2014NV9385) - TV LĐC21
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    Frank and Bernanke (2009). Principles of 
Macroeconomics, 4th edition. (2016QTKD6) – 
TV LĐC. edition. (2016QTKD6) – TV LĐC.

Principles of Macroeconomics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke, Kate Antonovics,..
 N. Y. : McGraw Hill Education, 2016, (2009, 2001)

    McConnell, Campbell R. (2008). 
Macroeconomics Principles, P

Macroeconomics Principles, Problems, and Policies / 
Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue
 Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008, (2005)

Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hữu Ngoan, Phạm Văn
Hùng. (2006). Text book of principles of
economic statistics; Agricultural publisher 2006.

GT

1. Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / 
Ngô Thị Thuận
 H. : Nông nghiệp, 2006
2. Giáo trình thống kê nông nghiệp= Dùng 
cho học sinh ngành kỹ thuật ./ Nguyễn Hữu 
Ngoan;  H. : ĐH và THCN , 2005

Harison S. R and R. H. U. Tamaschke. Statistics
for business, economics and managenebt.
Prentice Hall.

TLTK
Statistics for Business, Economics and Managemnet : / 
Stephen R. Harrison;  AU: Prentice Hall of Australia 
Pty Ltd, 1993

Hà Văn Sơn. (2004).Text book of principles of
statistics; Statistic publisher 2004.

TLTK

1. Giáo trình lý thuyết thống kê / Hà Văn 
Sơn,chủ biên, H.: Thống kê, 
2. Nguyên lý thống kê: / Trần Thị Kỳ TS. ; 
Nguyễn Văn Phúc TS. (Chủ biên);  H. : Lao 
động, 2011

Dowdy, S., S. Wearden, et al. (2003). Statistics
for research, A John Wiley & Sons.

TLTK

Website of General Statistics Office,
http://www.gso.gov.vn/

TLTK

Research methods in economics lecture note.
Department of Planning and Investment, Faculty
of Economics and Rural Development, Vietnam
National University of Agriculture.

GT

Klaus G. Troitzsch (2006). Research Methods in
Economics and Social Sciences (Ebook cung cấp
cho SV).

GT

Research Methods in Economics & 
Business: , / Robert Ferber, The United 
States of America: The Macmillan 
Company, 1962

Trần Tiến Khai (2012), Research methods in
economics. Social and Labor Publisher,  Ha Noi.

TLTK

Research Methods in Economics & 
Business: , / Robert Ferber
 The United States of America: The 
Macmillan Company, 1962

Agnes C. Rola và Lê Thành Nghiệp (2005).
Research methods in agricultural economics,
translators: Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị
Minh Hiền, Nguyễn Văn Song and Nguyễn Tuấn
Sơn, Agriculture Publisher, Ha Noi.

TLTK

TẾ VĨ MÔ I)
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Khandker, Shahidur R., Gayatri B. Koolwal, and
Hussain A. Sama (2010). Handbook of impact
evaluation: Quantitative and practical methods,
Worldbank in Vietnam, Hanoi.

TLTK

Khandker, Shahidur R;  Cẩm nang đánh giá 
tác động: Các phương pháp định lượng và 
thực hành / Shadidur R. Khandker, Gayatri 
B. Koolwal, Hussain A. Samad;  H. : Ngân 
hàng thế giới, 2010

Anaman, Kwabena A. (2003). Research Methods
in Applied Economics and Other Social Sciences,
Brunei Press Sendirian Berhad, Brunei
Darussalam.

TLTK

Mark Saunders, Philip Lewis, and Adrian
Thornhill (2009). , fifth edition, Pearson
Education Limited.

TLTK

Trochim, William M.K. (2002). The Research
Methods Knowledge Base, Second Edition,
Cornell University Press, Ithaca, New York. 

TLTK

Ramon J Aldag, Loren W.Kuzuhara (2009).
Organizational behavior: A skill based approach.
Kendall Hungt. 757p 

Organizational behavior: A skills based approach / 
Ramon J. Aldag, Loren W. Kuzuhara Kendall Hunt, 
2009

Organizational behavior / Robert Kreitner, 
Angelo Kinicki
 Boston : McGraw Hill/Irwin, 2004, (1998)

John W. Newstrom (2011). Organizational
behavior: Human behavior at Work. NewYork:
McGraw-Hill. 554p

Organizational behavior: Human behavior at Work / 
John W. Newstrom;  New York : McGraw-Hill, 2011

Robert Kreitner, Angelo Kinicki (2007).
Organizational Behavior. Boston. McGraw-Hill
Irwin

Organizational Behavior / Robert Kreitner, Angelo 
Kinicki
 Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007, (2004)

Steven L. Mc.Shane, Mery Ann von Gilnow
(2007). Organizational Behavior: (Essentials).
New York: Mc Graw Hill

Organizational behavior :{Essentials} / Steven L. 
McShane, Mery Ann Von Glinow;  New York : Mc 
Graw Hill, 2007

Ramon J.Aldag (2003). Organizational Behavior
and Management: An integrates skill. United
States of America: Jack Calhoun

Organizational Behavior and Management: An 
integrated Skills./ Ramon J.Aldag;  United States of 
America.: Jack Calhoun, 2003

Nguyễn Văn Song (2004). Giáo trình Kinh tế
công cộng. NXB Nông nghiệp

GT
Kinh tế công cộng / Nguyễn Văn Song. TS, Chủ biên
 H. : Nông nghiệp, 2005

1. Giáo trình kinh tế công cộng / Vũ Cương, 
Phạm Văn Vận, Đồng chủ biên;  H. : Đại 
học Kinh tế quốc dân, 2012
2. Giáo trình kinh tế công cộng. Tập1 / 
Phạm Văn Vận, Vũ Cương,  H.; Thống kê, 
2004
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Phí Mạnh Hồng (2010). Giáo trình Kinh tế vi mô.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

GT

1. Kinh tế vi mô: Bài tập và bài giải / 
Nguyễn Văn Dung. MBA, TP HCM. : Lao 
động, 2011
2. Kinh tế vi mô căn bản và nâng cao: Câu 
hỏi trắc nghiệm - bài tập / Đinh Phi Hổ, H. : 
Tài chính, 2013
3. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân 
Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ 
biên;  H. : Lao động - xã hội, 2011
4. Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội 
bộ / Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính;  
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

Đỗ Kim Chung. (2016). Xóa đói và giảm nghèo ở
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách.

TLTK

Ernah. (2015). Cost – benefit analysis of the
introduction of the Indonesian Sustainable palm
oil standards: A case study in Jambi Province,
Indonesia. EEPSEA Research report No. 2015-
RR15. Economy and Environment Program for
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

TLTK

 Nguyen Mau Dung (2011). River Sand Mining
And Management: A Case of Cau River in Bac
Ninh Province, Vietnam. EEPSEA Research
report No. 2011-RR7. Economy and Environment
Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines

TLTK

Pindyck and Rubinfeld, 2013. Microeconomics ,
8th edition.

GT
Microeconomics / Michael Parkin;  Boston : Pearson. 
2016

Lecture notes or handouts prepared by the
instructor(s).

TLTK

  Robert H. Frank and Ben S. Bernanke. 2009.
Principles of Microeconomics. Fourth Edition.
McGraw-Hill/Irwin.

TLTK
Principles of micro-economics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke;  Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 
2011, (2009, 2004)

Frank A. Cowell. 2004. Microeconomics
Principles and Analysis. Stricerd & Department
of Economics -London School of Economics.

TLTK

Principles of micro-economics / Robert H. 
Frank, Ben S. Bernanke
 Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 2011, 
(2009, 2004)

 Mas-Collell; M.D. Whinston & J. R. Green.
1995. Microeconomic Theory. INC.

TLTK
Microeconomic Theory: / Jerry R. Green
 New York: Oxford University Press, 1995

 N. Gregory Mankiw. 2013. Macroeconomics,

Harvard University, Worth Publishers, 8th  
Edition. (Ebook)

GT
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw.
 Prentice Hall, 2015

1. Macroeconomics / Andrew B. Abel, Ben 
S. Bernanke, Dean Croushore . - 9th 
Edition. - N.Y. : Prentice Hall, 2017
2. Macroeconomics / David C. Colander
 McGraw-Hill education, 2017
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Sexton, Robert L 2013. The exploration of
macroeconomics. Brazil : Wadsworth/Cengage
Learning. (2014NV9385) - TV LĐC

TLTK

Frank and Bernanke (2009). Principles of
Macroeconomics, 4th edition. (2016QTKD6) –
TV LĐC

TLTK
Principles of micro-economics / Robert H. Frank, Ben 
S. Bernanke;  Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin , 
2011, (2009, 2004)

McConnell, Campbell R. 2008. Macroeconomics
Principles, Problems, and Policies. Boston:
McGraw-Hill Irwin. (2011NV7808) –TV LĐC

TLTK
Macroeconomics Principles, Problems, and Policies / 
Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue
 Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008, (2005)

Wild, J., and B. Chiappetta. (2013). Financial and
Managerial Accounting; Information for
Decisions. Mc Graw Hill-Irwin Publishers.

GT
financial and managerial accounting: Information for 
decisions / Wild, Shaw, Chiappetta
 Boston : Mc Graw Hill, 2008

Wood, F. and Sangster, A. (2008). Business
Accounting. Prentice-Hall Publishers.

GT Business Accounting / Wood, F., Sangster;  2008

http://www.gcaofficial.org/uploads/1/0/2/1/10219
498/69125952-acct104manual-1.pdf 
Pauline Weetman. (2012). Financial &
Management Accounting-An Introduction.
Prentice-Hall Publishers.

GT
Financial & Management Accounting-An Introduction 
/ Pauline Weetman, Prentice-Hall, 2012

http://uni.delf.pro/uploads/7/1/0/7/7107980/financ
ial_and_management_accounting_an_introduction
.pdf 

Barry, E. and Jamie, E. (2011). Financial
Accounting and Reporting..Prentice-Hall.
Available at:
http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/F
inancial_Accounting.pdf

TLTK
Financial Accounting and Reporting / Barry, E. and 
Jamie, E, Prentice-Hall;  2011

 Homework Manager Website:
http://mh2.brownstone.net/classes/AIS_300/

TLTK

Frederic S. Mishkin (2011), The economics of

Money, banking and financial markets (9th  
edition), Columbia University

GT
The Economic of Money, Banking, and Financial 
markets: / Frederic S. Mishkin;  US: Harper Collins, 
1992

Lloyd B. Thomas (2006). Money, banking and

financial markets , Kansas State University.
TLTK

money, banking, and financial markets / Laurence 
M.Ball
 New York : Worth Publishers, 2009

 Thomas E. Copeland, J. Fred Weston (1992).
Financial Theory and Corporate policy , Third
Edition, Addison- Wesley Publishing Company.

TLTK

Nguyễn Viết Đăng (2017). State Budget
Management. Lecture, VNUA. 

Charles K. Coe (2007). Governmental and
Nonprofit Financial Management: Management
Concepts. Retrieved on
www.managementconcepts.com , ISBN
978‐1‐56726‐183‐7.

Accounting for governmental and nonprofit 
entities / Earl R. Wilson, Jacqueline L. 
Reck, Susan C. Kattelus
 Boston [etc.] : Mc Graw Hill / Irwin, 2010
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Dall W. Forsythe (2004). Memos to the
Governor: An Introduction to State Budgeting.

Georgetown University Press, 2nd Edition. 

Francis B. Narayan (2000). Financial
Management and Governance Issues in Viet
Nam. Retrieved on
https://www.adb.org/sites/default/files/publication
/28700/financial-management-governance-issues-
viet-nam.pdf

Financial management and governance issues in Viet 
Nam / Francis B. Narayan ; Ted Godden
 Manila, Philippines : Asian Development Bank, c2000

John L. Mikesell (2007). Fiscal Administration:
Analysis and Applications for the Public Sector.

Wadsworth Publishing, 7th Edition.

Truong Ba Tuan (2014) Fiscal Decentralization in 
Vietnam: Outcomes and the way forward. Asian 
Regional Seminar on Public Financial 
Management. Phnom Penh. Retrieved on 
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/201
4/asiapfm/pdf/batuan.pdf

 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. 
Melitz, 2012, International Economics: Theory 
and Policy, Addison-Wesley, (9th edition) – Soft 
copy.

GT
International Economics: Theory and Policy / Paul R. 
Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
 Pearson, 2015

International Economics (2010NV7291) - TV 
LĐC

TLTK

1. International Economics: / Robert J. Carbaugh
 the United States of America: Wadsworth, Inc., 1989
2. International Economics / Thomas A. Pugel
 New York: McGraw-Hill Irwin , 2007

International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin;  US: Dryden, 1998

International Economics: Theory and Policy 
/ Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc 
J. Melitz;  Pearson, 2015

International Economics TLTK

1. International Economics: / Robert J. Carbaugh
 the United States of America: Wadsworth, Inc., 1989
2. International Economics / Thomas A. Pugel
 New York: McGraw-Hill Irwin , 2007

 Wood, F. and Sangster, A. (2008). Business
Accounting , Prentice-Hall Publisher.
http://www.gcaofficial.org/uploads/1/0/2/1/10219
498/69125952-acct104manual-1.pdf 

GT
Business Accounting / Wood, F., Sangster
 2008
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INTERNATIONA
L ECONOMICS 

(KINH TẾ QUỐC 
TẾ)

KTE03052



Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D.
Warfield (2012). Intermediate Accounting, John
Wiley & Sons Publisher.

GT
Intermediate accounting / Donald E. Kieso, Jerry J. 
Weygandt, Terry D. Warfield, John Wiley & Sons,  
2012

1. Intermediate Accounting / J.David 
Spiceland, James F. Sepe ...[et al.], Boston 
[etc.]: McGraw-Hill / Irwin , 2009, (2007)
2. Intermediate accounting ./ Lanny G. 
Chasteen, Richard E. Flaherty, Melvin C. 
O'Connor
 Boston : Irwin McGraw Hill, 1998
3. Intermediate accounting, Volume II ./ J. 
David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence 
A. Tomassini,  Boston : Irwin/McGraw-Hill, 
2001

 Steven M. Bragg (2007). Accounting best
practice., Fifth Edition, John Wiley & Sons
Publisher..

GT
Accounting best practice / Steven M. Bragg, John 
Wiley & Sons
 2007

http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/F
inancial_Accounting.pdf
 Hoggett, J., Edwards, L. and Meldin, J.
Financial Accounting in Australia, John Wiley &
Sons.

TLTK
Financial Accounting in Australia/ Hoggett, J., 
Edwards, L. and Meldin, J. , John Wiley & Sons

Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, Timothy S.
Doupnik (2011). Advanced Accounting.. Mc
Graw Hill-Irwin, Tenth Edition

TLTK

1. Advanced Accounting: Concepts and 
Practice, ./ Arnold J. Pahler;  Ohio_US: 
Thomson South-Western, 2003
2. Fundamentals of Advanced Accounting. / 
Joe B. Hoyle; Thomas F. Schaefer; Timothy 
S. Doupnik
 Boston; Mc Graw Hill. 2011, (2007)

Boardman A.E. et al.(1996). Cost Benefit

Analysis Concepts and Practice . Prentice-Hall.
Inc.

GT
Principles of cost - benefit analysis fo 
developing cuontries / Caroline Dinwiddy; 
Eng, Cambridge university Press, 

  Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., 
and D.L. Weimer. 2011. Cost-Benefit Analysis:
Concepts and Practice, Prentice Hall (henceforth:
BGVW)

GT
Principles of cost - benefit analysis fo 
developing cuontries / Caroline Dinwiddy; 
Eng, Cambridge university Press, 

Pearce, D., Atkinson, G. and S. Mourato. 2006.
Cost-Benefit Analysis and the Environment:
Recent Developments. OECD (henceforth: PAM) 

GT
Cost- benefit studies of natural resource 
management in Southeast Asia / David 
Jame, Herminia A.Francisco

Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân tích
Lợi ích - Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia
Hồ Chí Minh

TLTK
Nhập môn phân tích lợi ích-chi phí; H.: đại học quốc 
gia, 2003
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Ernah. 2015. Cost – benefit analysis of the
introduction of the Indonesian Sustainable palm
oil standards: A case study in Jambi Province,
Indonesia. EEPSEA Research report No. 2015-
RR15. Economy and Environment Program for
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

TLTK

Investment Economic lecture note. Department
of Planning and Investment, Faculty of
Economics and Rural Development, Vietnam
National University of Agriculture.

GT

1. Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ 
Quang Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; 
đồng chủ biên
H.; NXB ĐH KTQD 2013
2. Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và 
chuyển giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô 
Văn Quế, Ngô Quế Lân
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng (2013).
Investment Economics. National Economics
University Publisher.

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên, H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

1. Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang 
Phương. PGS.TS, Chủ biên, H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2011
2. Giáo trình Kinh tế đầu tư./ Nguyễn Bạch 
Nguyệt
H.: Đại học Kinh tế Quốc dân; 2010
3. Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ 
Quang Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; 
đồng chủ biên, H.; NXB ĐH KTQD 2013

Nguyễn Bạch Nguyệt (2010). Investment
Economics. National Economics University
Publisher.

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư./ Nguyễn Bạch Nguyệt
H.: Đại học Kinh tế Quốc dân; 2010I224:K224

Lê Trình (2015). Evaluation on environmental
and social impacts of domestic and foreign
investment projects. Science and technology
Publisher.

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu 
tư trong nước và quốc tế / Lê Trình, H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2015

Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân (2014). Managing
and Developing investment economics and
transfering technology in Vietnam. Science and
technology Publisher.

TLTK
uản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao công 
nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân, H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2014

Quí Lâm, Kim Phượng (S.t) (2014). Law of
Public Investment - Bidding law. Infomartion and
Culture Publisher

TLTK

Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy định mới nhất 
về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
trong các cơ quan đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng (S.t)
H. : Văn hóa Thông tin, 2014

Jago, A. G. (1982). Leadership: Perspectives in
theory and research. Management Science , 28(3),
315-336.

GT

Management science: Decision making 
through systems thinking / Hans G. 
Daellenbach, Donald C. McNickle
Houndmills: Palgrave macmillan, 2005

Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (1987). The
Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-
Bass.

TLTK

The Leadership Challenge: How to Make 
Extraordinary Things Happen in Organizations Jossey-
Bass 5 edition/ James M. Kouzes, Barry Z. Posner; 
2012
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 Jansen and Cramer. 2000. Agricultural

Economics and Agribusiness .
TLTK

Agricultural economics and agribusiness / Gail L. 
Cramer
New York : John Wiley and Sons, Inc, 2000

 Ivancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M.
(2007). Organizational Behavior and
Management. New York: McGraw-Hill Irwin.

TLTK

Organizational Behavior and Management: 
An integrated Skills./ Ramon J.Aldag;  
United States of America.: Jack Calhoun, 
2003

Nguyen Thi Oanh. 2007. Group Working . Youth
Press.

TLTK

1. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm / 
John C. Maxvvel, H. : Lao động , 2013
2. Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài 
liệu nội bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà 
Nghĩa, Lý Thanh Hiền

H.Scott Bierman and Luis Fernandez. (1998).
Game Theory with Economic Applications.

TLTK
Game theory with economic applications./ H.Scott 
Bierman
US: Addison wesley; 1998

1. Handbook of Game Theory with 
Economic I233:J233t: Edited by, New York 
: Elsevier.. 2007
2. Handbook of Game Theory with 
Economic Applications Volume 1 / Robert 
J. Aumann, Sergiu Hart: Edited by, New 
York : Elsevier.. 2006

Robert J. Aumann, sergiu Hart. (2006).
Hanbook of Game Theory with Economic
Applications volume 1, Robert J. Aumann,
sergiu Hart. (2007). Hanbook of Game Theory
with Economic Applications volume 3.

TLTK

1. Handbook of Game Theory with Economic 
I233:J233t: Edited by, New York : Elsevier.. 2007
2. Handbook of Game Theory with Economic 
Applications Volume 1 / Robert J. Aumann, Sergiu 
Hart: Edited by, New York : Elsevier.. 2006

Charles Wheelan, 2010. Introduction to Public
Policy, Dartmouth College. 

GT

Colin Kirkpatrick, Ron Clarke, Charles Polidano,
2002. Handbook on Development Policy and
management. Edward Elgar: Cheltenham, UK
and Northampton, MA, USA.

GT

Do Kim Chung, 2007. Development Policy,
Hanoi University of Agriculture

GT

Frank Ellis, 2003. Agricultural Policies in
Developing Countries. Cambridge University
Press.

GT

Agricultural policies in a new decale / 
Kristen Allen
 Washington : Resources for the future and 
national planning assocciation, 1990

David Orden (2015) Trade-Related Agricultural
Policy Analysis, World Scientific Studies in
International Economics, Vol 47.

TLTK
Trade-Related Agricultural Policy Analysis / William 
A. Meyers, Thomas Johnson
New Jersey, London : World Scientific, 2015

Frank Ellis (2003). Agricultural Policies in
Developing Countries : Cambridge University
Press. 

TLTK

Agricultural policies in a new decale / 
Kristen Allen
 Washington : Resources for the future and 
national planning assocciation, 1990
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Ronald D. Knuson, J. B. Penn, Barry L.
Flinchbaugh (2005). Agricultural and Food
Policies : Amazon Press. 

TLTK

Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca và Nguyễn Võ Hưng
(2011). Phân tích và thiết kế chính sách cho phát
triển

TLTK

William Jenkin (1978). Public Policy, Cambrige
University Press.

TLTK

Joseph E. Stiglitz (1995), Public finance, Science
and Technology, Ha Noi

GT
Public finance / Harvey S. Rosen, Ted Gayer
Boston : Mc Graw Hill, 2008

Joseph E. Stiglitz (1999). Economics of public
sector, Third Edition, Stanford University, W. W
Nortin & Company, Inc, 823 pp

TLTK

 David Begg (2007). Principles of Economics. TLTK

1. Principles of economics / N. Gregory 
Mankiw
Cengage Learning, 2015
2. Principles of Economics / Robert H. 
Frank, Ben S. Bernanke;New York : Mc 
Graw Hill, 2007, (2001)

Rosen (2006). Public finance. TLTK
Public finance / Harvey S. Rosen, Ted Gayer
Boston : Mc Graw Hill, 2008

Jago, A. G. (1982). Leadership: Perspectives in
theory and research. Management Science , 28(3),
315-336.

GT

Management science: Decision making 
through systems thinking / Hans G. 
Daellenbach, Donald C. McNickle
Houndmills: Palgrave macmillan, 2005

Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (1987). The
Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-
Bass.

TLTK

The Leadership Challenge: How to Make 
Extraordinary Things Happen in Organizations Jossey-
Bass 5 edition/ James M. Kouzes, Barry Z. Posner; 
2012

Jansen and Cramer. (2000). Agricultural
Economics and Agribusiness.

TLTK
Agricultural economics and agribusiness / Gail L. 
Cramer
New York : John Wiley and Sons, Inc, 2000

 Ivancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M.
(2007). Organizational Behavior and
Management. New York: McGraw-Hill Irwin.

TLTK

Organizational Behavior and Management: 
An integrated Skills./ Ramon J.Aldag;  
United States of America.: Jack Calhoun, 
2003

 Nguyen Thi Oanh. (2007). Group Working.
Youth Press.

TLTK

Do Kim Chung. (2009). Principles of
Agricultural Economics. Agricultural Press,
Hanoi.

TLTK

Nguyễn Văn Phúc (2008). Quản lý dự án cơ sở lý
thuyết và thực hành. Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý dự án: Cơ sở lý thuyết và thực hành: ,/ 
TS.Nguyễn văn Phúc; H.; ĐH KTQD, 2008
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Keith Lockyer (1996). Project management and
Project Network techniques. London: Financial
times

Project management : and Project Network techniques 
: Sixth edition/ Keith Lockyer, London: Financial 
times, 1996

Heagney Joseph, Nguyễn Minh Tú (dịch) (2014).
Quản trị dự án: Những nguyên tắc căn bản. Nhà
xuất bản Lao động xã hội.

Quản trị dự án : Những nguyên tắc căn bản / Heagney 
Joseph; Minh Tú (dịch), Nguyễn Văn Kỳ (hiệu đính), 
H. : Lao động - xã hội, 2014

Mai Thanh Cúc , Nguyễn Thị Minh Hiền , Mai
Lan Phương (2010). Phương pháp phân tích dự
án Phát triển. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Phương pháp phân tích dự án phát triển / Mai Thanh 
Cúc PGS.TS., Nguyễn Thị Minh Hiền PGS.TS., Mai 
Lan Phương ThS; H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012

Steve Curry (2000). Project Analysis in
Developing countries. Great Britain Palgrave

Phương pháp phân tích dự án phát triển / 
Mai Thanh Cúc PGS.TS., Nguyễn Thị Minh 
Hiền PGS.TS., Mai Lan Phương ThS; H. : 
Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012

Gary R. Heerkens (2002). Project Management.
MC.Graw Hill.
http://group27.narod.ru/ucheba/files/McGraw_Hil
l-Project_Management.pdf 

Project management : strategic design and 
implementation / David I. Cleland; New 
York : McGraw-Hill, 1999

JOSEPH HEAGNEY (2011). Fundamentals of
Project Management. Fourth Edition. AMACOM.
https://www.nesacenter.org/uploaded/conferences/
SEC/2014/handouts/Rick_Detwiler/15_Detwiler_
Resources.pdf

Quản lý dự án: Cơ sở lý thuyết và thực hành 
/ Nguyễn Văn Phúc;H. : Đại học Kinh tế 
quốc dân, 2008

Juana Clark Craig (2012). Project Management
Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing
More. ISBN-13: 978-1478129226/ ISBN-10:
1478129220.

 Giáo trình Luật Kinh tế, Chủ biên: Ths. Vũ Văn
Tuấn, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội, 2010.

GT

Giáo trình luật kinh tế / Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; 
Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. 
Th.S,...[et al]
H. : Lao động - xã hội , 2010

Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân sách
nhà nước, NXB Công an nhân năm 2012;

TLTK

1. Luật ngân sách nhà nước; H. : Chính trị 
quốc gia, 2007, (2005)
2. Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 
2015 / Trương Huỳnh Thắng; H. : Chính trị 
quốc gia - sự thật, 2016

 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; TLTK
Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2015 / Trương 
Huỳnh Thắng; H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2016

 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008; TLTK
Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; H. : 
Thống kê, 2004

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008; TLTK

Luật thuế Giá trị gia tăng.Luật thuế Thu 
nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 
thi hành / Biên tập:Trần Mộng Long
H. : Chính trị quốc gia, 1999
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Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Luật sửa
đổi, bổ sung năm 2012;

TLTK

Luật thuế Giá trị gia tăng.Luật thuế Thu 
nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 
thi hành / Biên tập:Trần Mộng Long
H. : Chính trị quốc gia, 1999

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; TLTK

1. L uật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
hướng dẫn thi hành, Hà Nội : Pháp lý, 1992
2. Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, H. 
: Thống kê, 2004
3. Hỏi đáp về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu / Phạm Thị Lan Anh, Biên soạn, H. ; 
Lao động Hà nội, 2005

Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; TLTK
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; H. : Chính trị 
quốc gia, 2004

Thuế bảo vệ môi trường năm 2010; TLTK
Thuế môi trường / Bùi Đường Nghiên, H.: 
Tài chính, 2006

 Thuế tài nguyên năm 2009; TLTK
Luật thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011

Pháp luật về thuế tài nguyên, Hà nội : Chính 
trị quốc gia, 1993

Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; TLTK

Thuế nông nghiệp trong các nước đang phát 
triển-Khái quát về sự lựa cọn các trường 
hợp nghiên cứu / Người dịch:Nguyễn 
Phương Lê, Vũ Đình Hoà; H. : Nông 
nghiệp, 1996

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010; TLTK
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các quy định 
mới nhất về thuế đối với đất đai, nhà ở (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/ 01/ 2012); H. : Tài chính, 2011

Luật đất đai, luật nhà ở , luật thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp và quy định mới nhất 
về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê 
mặt nước lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất (Có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2012); H. : Lao động xã hội, 2012

 Luật Phí và lệ phí năm 2015. TLTK
Charles Wheelan, 2010. Introduction to Public
Policy, Dartmouth College. 

GT

Colin Kirkpatrick, Ron Clarke, Charles Polidano,
2002. Handbook on Development Policy and
Management. Edward Elgar: Cheltenham, UK
and Northampton, MA, USA.

GT

David Orden (2015) Trade-Related Agricultural
Policy Analysis, World Scientific

TLTK
Trade-Related Agricultural Policy Analysis / William 
A. Meyers, Thomas Johnson
New Jersey, London : World Scientific, 2015
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Đỗ Hoàng Toàn và Mai Văn Bưu, 2008. Giáo
trình Quản lý Nhà nước về kinh tế

TLTK
Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế / Đỗ Hoàng 
Toàn. GS. TS; Mai Văn Bưu. PGS. TS, Đồng chủ biên
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008

Học viện Chính trị quốc gia, 2012 Chính sách
công và phát triển bền vững: Cán cân thanh toán,
nợ công và đầu tư công, NXB Sự thật.

TLTK
 Chính sách công và phát triển bền vững: Cán cân 
thanh toán, nợ công và đầu tư công, H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2012

Chu Tiến Quang, 2010. Quản lý nhà nước về
kinh tế của Ủy ban nhân dân huyện. Vấn đề và
giải pháp 

TLTK
Quản lý nhà nước về kinh tế của Ủy ban nhân dân 
huyện. Vấn đề và giải pháp / TS. Chu Tiến Quang
H.: CTQG; 2010

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế / Đỗ 
Hoàng Toàn. GS. TS; Mai Văn Bưu. PGS. 
TS, Đồng chủ biên
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008

Do Minh Duc, Nguyen Viet Cuong (2010). The
Tax theory Textbook. Finance Publisher, Hanoi

GT
Giáo trình Lý thuyết thuế / Đỗ Đức Minh, Nguyễn Việt 
Cường; H. Tài chính 2010

Simon James, Christopher Nobes (1998). The
Economics of Taxation – Principles, Policy and
Practice. Prentice Hall Europe.

GT

Nguyen Thi Lien, Nguyen Van Hieu (2008). The
Tax Transaction Textbook. Finance Publisher,
Hanoi

GT

1. Giáo trình nghiệp vụ thuế / Nguyễn Thị 
Liên PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu PGS.TS.: 
Chủ biên,  H. : Tài chính, 2008
2. Giáo trình thuế: Dùng cho đối tượng 
không chuyên / Nguyễn Thị Liên, Chủ biên; 
Nguyễn Văn Hậu,  H. : Tài chính, 2008

Nguyen Van Dan (2009). Microeconomics.
Finance Publisher, Hanoi

TLTK

Nguyen Van Dan (2009). Macroeconmics.
Finance Publisher, Hanoi

TLTK

1. Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 / Nguyễn 
Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất 
Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức
2. Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô / 
Nguyễn Văn Ngọc,  H.: Đại học kinh tế 
quốc dân, 2011
3. Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản / B.s.: 
Hoàng Xuân Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ 
Vinh, Hoàng Tuấn Dũng. H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2015

Tran Nam Binh – University of New South
Wales, Australia. Lecture 1: Tax Overview;
Lecture 2: Principles of Tax Policy (Presentaion
for Faculty of Accouting and Business
Management, May 2010)

TLTK

 Dao Thuy Hung (update 2017). Tax Ebook TLTK
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J.
Melitz, 2012, International Economics: Theory
and Policy, Addison-Wesley, (9th edition) – Soft
copy.

GT
International Economics: Theory and Policy / Paul R. 
Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
 Pearson, 2015
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International Economics (2010NV7291) - TV
LĐC

TLTK

1. International Economics: / Robert J. Carbaugh
 the United States of America: Wadsworth, Inc., 1989
2. International Economics / Thomas A. Pugel
 New York: McGraw-Hill Irwin , 2007

  International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin;  US: Dryden, 1998

International Economics: Theory and Policy 
/ Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc 
J. Melitz;  Pearson, 2015

International Economics TLTK

1. International Economics: / Robert J. Carbaugh
 the United States of America: Wadsworth, Inc., 1989
2. International Economics / Thomas A. Pugel
 New York: McGraw-Hill Irwin , 2007

Barry Peter J. John, A. Hopkin and C.B. Baker.
Financial management in Agriculture, interstate
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